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Về việc quy định điều kiện và thủ tục xử tha tù trước kỳ hạn

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN CÔNG TỐ TRUNG ƯƠNG

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Kính gửi các ông:

Chủ tịch Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, thành phố,

Giám đốc sở Công an khu và thành phố,

Trưởng Ty Công an tỉnh,

Viện trưởng Viện Công tố khu, tỉnh, thành phố,

Chánh án Toà án nhân dân khu, tỉnh, thành phố,

Về việc xử tha tù trước kỳ hạn, Thông tư số 566/TTg ngày 24 tháng 12 năm 1958 của Thủ

tướng Chính phủ quy định như sau:

"...Khi xử xong thì phải tổ chức ngay cho phạm nhân lao động sản xuất một cách thiết thực.

Kẻ nào lao động tốt, biểu hiện tốt về mặt cải tạo thì công an đề nghị công tố xét và đưa toà án

xử tha tù cho họ trước kỳ hạn".

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, Liên Bộ nói rõ thêm về mục đích ý nghĩa, điều

kiện và thủ tục xử tha tù trước kỳ hạn như sau:

 

A- MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA VIỆC XỬ GIẢM ÁN TÙ
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Xử tha tù trước kỳ hạn là xử giảm án tù. Sau khi giảm án tù, nếu tính ra hết hạn tù rồi thì

phạm nhân được tha ngay, nhưng nếu còn hạn tù thì phạm nhân vẫn phải tiếp tục ở cho đến

hết hạn.

Trong chế độ ta, mục đích của hình phạt (đặc biệt là hình phạt tù) là trừng phạt kết hợp với

giáo dục cải tạo. Việc giáo dục cải tạo trong trại giam được thực hiện bằng phương pháp cải

tạo lao động.

Để khuyến khích phạm nhân nỗ lực cải tạo sớm trở thành người lao động lương thiện, phục vụ

cho công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần của Thông tư số 556/TTg nói trên,

toà án có thể xử giảm án tù cho phạm nhân nào có thành tích trong việc lao động cải tạo.

Giảm án tù cho phạm nhân đã cải tạo tốt không những để khuyến khích họ cải tạo, mà còn

đồng thời thể hiện được tinh thần nhân đạo của chế độ ta là luôn luôn coi trọng con người,

dùng giáo dục cải tạo để biến những phần tử phạm tội thành người công dân tốt.

 

B- ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIẢM ÁN TÙ

 

Muốn được giảm án tù thì phạm nhân phải có những điều kiện sau đây:

a- Điều kiện cải tạo

Xử giảm án tù phải căn cứ trước hết vào sự cải tạo thực sự của phạm nhân, cho nên điều kiện

cải tạo này là điều kiện chủ yếu.

Cải tạo tốt là biểu hiện trên ba mặt kỷ luật, lao động sản xuất và thái độ chính trị.

Về kỷ luật: phải yên tâm cải tạo, phục tùng nội quy và kỷ luật của trại.

Về lao động sản xuất, phải yêu lao động và có lao động thực sự.

Về thái độ chính trị, phải ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào chế độ mới. Nó thể

hiện ở chỗ có ý thức xây dựng trại, tự mình tích cực cải tạo và giúp các phạm nhân khác cải

tạo tốt, có đấu tranh tư tưởng trong các buổi học tập sinh hoạt trong trại, phát hiện thêm về tội

trạng của mình nếu trước đây chưa khai hết với công an và toà án, phát hiện cho Ban quản

giáo những âm mưu, hành động xấu của các phạm nhân khác,v.v...

Phạm nhân nào có đủ ba tiêu chuẩn trên về kỷ luật, lao động sản xuất và thái độ chính trị, mới

được coi là đã cải tạo tốt.



Khi xét về điều kiện cải tạo này, các cơ quan có trách nhiệm phải xét thành tích cải tạo kết

hợp với tính chất phạm pháp và lý lịch của phạm nhân để có nhận định đúng về mức cải tạo

của phạm nhân. Cần phải thận trọng và đề phòng trường hợp phạm nhân giả vờ cải tạo.

b- Điều kiện thời gian ở tù

Chỉ căn cứ vào mức cải tạo để giảm án là chưa đủ

Phạm nhân cải tạo tốt, nhưng cũng phải ở tù trong một thời gian nhất định mới được xét giảm

án tù, như vậy để thực hiện đầy đủ cả hai mặt của mục đích hình phạt là trừng phạt kết hợp

với giáo dục cải tạo. Vả lại, ngay cả về mặt cải tạo, trong thực tế muốn thấy rõ được kết quả

của việc cải tạo, cũng phải đợi một thời gian mới nhận định đúng mức cải tạo của phạm nhân.

- Phạm nhân bị án từ 6 tháng đến 5 năm tù phải ở 1/3 hạn tù mới được xét.

- Phạm nhân bị án từ trên 5 năm đến 10 năm tù phải ở 2 năm tù mới được xét.

- Phạm nhân bị án tù trên 10 năm đến 20 năm tù phải ở 3 năm tù mới được xét.

- Phạm nhân bị án tù chung thân thì phải ở 5 năm tù mới được xét.

c- Mức giảm án tù

Cần phải quy định mức giảm án tù cũng là để thực hiện đúng đắn mục đích của hình phạt.

Mức giảm án tù nói chung mỗi lần từ 1 tháng đến 3 năm, nhưng trường hợp giảm 3 năm phải

chặt chẽ.

Án chung thân lần đầu giảm xuống 20 năm tù.

Phạm nhân đã được giảm một lần, nếu vẫn tích cực cải tạo thì vẫn được xét giảm nữa, nhưng

mỗi năm chỉ được xét giảm một lần, và tổng số năm, tháng tù được giảm không quá phần nửa

số năm, tháng tù đã ghi trong án.

Đối với án chung thân thì dù được nhiều lần giảm án, phạm nhân ít nhất cũng phải ở tù 12

năm.

Trong khi xét giảm án tù, phải hết sức thận trọng đối với bọn gián điệp, bọn phá hoại, bọn biệt

kích, thổ phỉ, những phần tử địa chủ ngoan cố không chịu cải tạo những phần tử tư sản và phú

nông ngoan cố chống phá chính sách, những tên lưu manh côn đồ cướp của giết người.

Đối với những người có thành tích công tác, đối với nhân dân lao động, đối với những người

từ 60 tuổi trở lên, đối với những người có bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh kinh niên, đối phụ nữ


